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D3
Đ

1D6
Đ

1D5
Đ

1D4
Đ

D4
Sh

D4
Cc

D5
Đ

D1
Đ

D4
Đ

D5
Đ

2A2
Đ

2A1.
3
Đ

2D5
Đ

2D6
Đ

D1
Đ

D4
Đ

2D5
ĐB3.4

2D6
ĐP.TNL

2A1.
3
ĐP.TV

2D2
Sh

2D2
Cc

2A1.
2
Đ

2D1
Đ

D9
Đ

2D2
ĐB1.3

2A1
Đ

2D2
Đ

D6
Đ

D8
Đ

D8
Đ

2D1
ĐB2.4

D6
Đ

D9
Đ

1A1.
1
Đ

1A1.
2
Đ

1A1.
3
Đ

1D1
Đ

1D2
Đ

1A1
Cd

2A1.
3
Cd

D1
Cd

D5
Cd

2D4
Cd

2D2
Cd

2A1.
2
Cd

D1
Cd

D3
Cd

D3
Cd

D4
Cd

1A2
Cd

1D6
Cd

2A1.
1
Cd

D2
Cd

D4
Cd

2D6
Cd

1D5
Cd

D2
Cd

D5
Cd

1A1.
2
Cd

2A2
Cd

2D1
Cd

D8
Cd

D6
Cd

D7
Cd

1A1.
3
Cd

1D2
Cd

2A1
Cd

2D3
Cd

1A1.
1
Cd

1D1
Cd

1D3
Cd

D8
Cd

D9
Cd

2D5
Cd

1D4
Cd

D9
Cd

D6
Cd

D7
Cd

A3
Td

A3
Td

2D4
Td

2D6
Td

A1
Td

A1
Td

A2
Td

A2
Td

2D5
Td

2D6
Td

2D3
Td

2D3
Td

2D4
Td

2D5
Td

2A1
Td

2A1.
2
Td

2A1
Td

2A1.
2
Td

D1
Td

D1
Td

2A1.
3
Td

2A1.
3
Td

D3
Td

D3
Td

1D2
Td

1D2
Td

1D5 D4
Td

D4
Td

1D4 1D6 D2
Td

D2
Td

D5
Td

D5
Td

1D3

1A1
Td

1A1.
1
Td

A4
Td

A5
Td

1A1.
3
Td

1A1
Td

1A1.
1
Td

1A1.
3
Td

1A1.
2
Td

1D1
Td

1D1
Td

A4
Td

A5
Td

1A1.
2
Td

1A2
Td

1A2
Td

2A1.
1
Td

2A2
Td

2D1
Td

2D2
Td

D7
Td

D8
Td

D8
Td

D6
Td

D6
Td

D9
Td

D9
Td

2A1.
1
Td

2A2
Td

2D1
Td

2D2
Td

D7
Td

D3
Qp

D4
Qp

D5
Qp

D1
Qp

D2
Qp

D6
Qp

D7
Qp

2A1.
3
Qp

2D1
Qp

2D5
Qp

2A1.
1
Qp

2A1.
2
Qp

2D2
Qp

2D3
Qp

2A1
Qp

2A2
Qp

2D4
Qp

2D6
Qp

1A1
Qp

1A1.
1
Qp

1A1.
2
Qp

1A2
Qp

A3
Qp

A4
Qp

1D4
Qp

D9
Qp

A5
Qp

1D5
Qp

1D6
Qp

D8
Qp

A1
Qp

A2
Qp

1D3
Qp

1A1.
3
Qp

1D1
Qp

1D2
Qp

D2/A2 D2/A2

Nguyễn Hải Yến

Lê Thị Sỹ

Trần Thị Loan

Nguyễn Thị Hợp

Lại Thuỳ Dương

Hán Kim Thoa

Đỗ Thị Lan

Nguyễn Thảo Linh

Đào Thị Phượng

Vũ Thị Kim Ngân

Nguyễn Thế Huệ

Phạm Lệ Thu

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Thị Nhung

Nguyễn Thị Hằng

Ngô Thị Thu

Nhung HĐ

Nguyễn Thị Thu Hà

Đoàn Thị Khanh

Khang Thị Nhinh

Phạm Ánh Nguyệt

Nguyễn Bích Hồng

Nguyễn Thị Thơm

Nguyễn Thị Thu Thanh

Lương Thu Hương

HĐ Địa

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Hồng Khanh

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thế Thông

Vương Trường Giang

Đào Quang Sỹ

Đỗ Thị Hồng

Đỗ Văn Tiến

Nguyễn Thị Loan

Teacher IEL

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 23 3 3 3 3 34 4 4 4 4 45 5 5 5 5 56 6 6 6 6 67 7 7 7 7 78 8 8 8 8 89 9 9 9 9 910 10 10 10 10 10


